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PHỤ LỤC 2: 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

I Thủ tục hành chính mới ban hành 

1 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất và kinh doanh 

hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

- Thời hạn giải quyết: 

+ 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp cơ sở sản xuất, kinh 

doanh hóa chất của tổ chức, cá 

nhân được đặt tại địa phương đặt 

trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ 

sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 

tại địa phương khác với địa 

phương đặt trụ sở chính. 

 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 



2 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ, gửi xin ý kiến 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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2 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất và kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp.  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 
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3 

Cấp điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất và 

kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp.   

- Thời hạn giải quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp cơ sở sản xuất, kinh 

doanh hóa chất của tổ chức, cá 

nhân được đặt tại địa phương đặt 

trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ 

sở sản xuất, kinh doanh hóa chất 

tại địa phương khác với địa 

phương đặt trụ sở chính. 

 

 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ, gửi 

xin ý kiến 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất của tổ 

chức, cá nhân được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân có 

cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa 

chất tại địa phương khác với 

địa phương đặt trụ sở chính. 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8 ngày 

 

 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ, gửi 

xin ý kiến 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 



6 

 

2 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp  

Thời hạn giải quyết: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Cấp điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất hóa 

chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp  

- Thời hạn giải quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất của tổ 

chức, cá nhân được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân có 

cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực 

hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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chất tại địa phương khác với 

địa phương đặt trụ sở chính. 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất của tổ 

chức, cá nhân được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân có 

cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa 

chất tại địa phương khác với 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ, gửi 

xin ý kiến 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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địa phương đặt trụ sở chính. 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 0,5 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ, gửi 

xin ý kiến 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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6 

Cấp điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

 - Thời hạn giải quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất của tổ 

chức, cá nhân được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân có 

cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa 

chất tại địa phương khác với 

địa phương đặt trụ sở chính. 

 

 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ, gửi 

xin ý kiến 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1,5 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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